
Biểu mẫu số 1

TỔNG SỐ TRƯỜNG, LỚP, TRẺ EM MẦM NON ĐẦU NĂM HỌC 2024-2025

TT Đơn vị

Số trường Số lớp Số trẻ em

Ghi
chúTổng

số

Trong đó Số
trường

đạt
chuẩn
quốc
gia

Nhà trẻ Mẫu giáo Nhà trẻ Mẫu giáo

Số
trường

công lập

Số
trường
ngoài
công
lập

Công
lập

Ngoài
công
lập

Công
lập

Ngoài
công
lập

Công
lập

Ngoài
công
lập

Tổng số Trẻ 5 tuổi

Công
lập

Ngoài
công
lập

Công lập Ngoài
công lập

1 Phòng GDĐT Bình Sơn
2 Phòng GDĐT Sơn Tịnh
3 Phòng GDĐT TP.Quảng Ngãi
4 Phòng GDĐT Tư Nghĩa
5 Phòng GDĐT Nghĩa Hành
6 Phòng GDĐT Mộ Đức
7 Phòng GDĐT thị xã Đức Phổ
8 Phòng GDĐT Lý Sơn
9 Phòng GDĐT Sơn Hà

10 Phòng GDĐT Sơn Tây
10 Phòng GDĐT Trà Bồng
12 Phòng GDĐT Minh Long
13 Phòng GDĐT Ba Tơ

14
Trường Liên cấp Thành phố
Giáo dục quốc tế IEC -
Quảng Ngãi

TỔNG

Người lập bảng TRƯỞNG PHÒNG/HIỆU TRƯỞNG

Số điện thoại DĐ:………
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Biểu mẫu số 2

TỔNG SỐ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH TIỂU HỌC ĐẦU NĂM HỌC 2024-2025

TT ĐƠN VỊ

Tổng số trường Số lớp Số học sinh

Ghi
chú

Trường một cấp
học (TH)

Trường hai cấp
học (TH&

THCS)

Tổng
số

Trong đó

Tổng
số

Trong đó

Tổng số

Trong
đó: Số

Trường
đạt

chuẩn
quốc gia

Tổng
số

Trong
đó: Số

Trường
đạt

chuẩn
quốc gia

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5

1 Phòng GDĐT Bình Sơn
2 Phòng GDĐT Sơn Tịnh
3 Phòng GDĐT TP. Quảng Ngãi

Trong đó: Trường MN-TH Việt Úc
4 Phòng GDĐT Tư Nghĩa
5 Phòng GDĐT Nghĩa Hành
6 Phòng GDĐT Mộ Đức
7 Phòng GDĐT thị xã Đức Phổ
8 Phòng GDĐT Lý Sơn
9 Phòng GDĐT Sơn Hà

10 Phòng GDĐT Sơn Tây
11 Phòng GDĐT Trà Bồng
12 Phòng GDĐT Minh Long
13 Phòng GDĐT Ba Tơ

14 Trung tâm Hỗ trợ phát triển
GD hòa nhập tỉnh

15
Trường Liên cấp Thành phố
Giáo dục quốc tế IEC - Quảng
Ngãi

TỔNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Người lập bảng TRƯỞNG PHÒNG/HIỆU TRƯỞNG
Số điện thoại DĐ:………
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Biểu mẫu số 3
TỔNG SỐ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH THCS  ĐẦU NĂM HỌC 2024-2025

TT ĐƠN VỊ

Tổng số trường Số lớp Số học sinh

Ghi
chú

Trường một cấp học
(THCS)

Trường hai cấp
học (TH&

THCS) Tổng
số

Trong đó

Tổng
số

Trong đó

Tổng số

Trong đó:
Số Trường
đạt chuẩn
quốc gia

Tổng
số

Trong đó:
Số Trường
đạt chuẩn
quốc gia

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9

1 Phòng GDĐT Bình Sơn
2 Phòng GDĐT Sơn Tịnh
3 Phòng GDĐT TP Quảng Ngãi
4 Phòng GDĐT Tư Nghĩa
5 Phòng GDĐT Nghĩa Hành
6 Phòng GDĐT Mộ Đức
7 Phòng GDĐT thị xã Đức Phổ
8 Phòng GDĐT Lý Sơn
9 Phòng GDĐT Sơn Hà

Trong đó: Trường THCS DTNT Sơn Hà
10 Phòng GDĐT Sơn Tây

Trong đó: Trường THCS DTNT Sơn Tây
11 Phòng GDĐT Trà Bồng

Trong đó: Trường THCS DTNT Trà Bồng
Trong đó: Trường THCS DTNT Tây Trà

12 Phòng GDĐT Minh Long
Trong đó: Trường THCS DTNT Minh Long

14 Phòng GDĐT Ba Tơ
Trong đó: Trường THCS DTNT Ba Tơ

15 Trường THCS -THPT Vạn Tường 
16 Trường THCS-THPT Phạm Kiệt 
17 Trường THCS-THPT Phó Mục Gia

18 Trường Liên cấp Thành phố Giáo
dục quốc tế IEC - Quảng Ngãi

TỔNG CỘNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Người lập bảng TRƯỞNG PHÒNG/HIỆU TRƯỞNG
Số điện thoại DĐ:………
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Biểu mẫu số 4
TỶ LÊ ̣MẦM NON - TIỂU HỌC-TRUNG HỌC CƠ SỞ  NĂM HỌC 2024-2025

TT Đơn vị

Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi
học mẫu giáo

Tỷ lệ học sinh Tiểu học đi học
đúng tuổi

Tỷ lệ học sinh Trung học cơ sở đi học
đúng tuổi

Dân số
trong độ
tuổi học
mẫu giáo

Số trẻ
em mẫu
giáo đến
trường

Tỷ lệ (%)

Dân số
trong độ
tuổi học
Tiểu học

Số trẻ em
Tiểu học

đến
trường

Tỷ lệ (%)

Dân số
trong độ
tuổi học
Trung

học cơ sở

Số trẻ em
trung học cơ

sở đến
trường

Tỷ lệ (%)

1 Phòng GDĐT Bình Sơn
2 Phòng GDĐT Sơn Tịnh
3 Phòng GDĐT TP.Quảng Ngãi
4 Phòng GDĐT Tư Nghĩa
5 Phòng GDĐT Nghĩa Hành
6 Phòng GDĐT Mộ Đức
7 Phòng GDĐT Đức Phổ
8 Phòng GDĐT Lý Sơn
9 Phòng GDĐT Sơn Hà

10 Phòng GDĐT Sơn Tây
11 Phòng GDĐT Trà Bồng
12 Phòng GDĐT Minh Long
13 Phòng GDĐT Ba Tơ

Tổng cộng

Người lập bảng TRƯỞNG PHÒNG

Số điện thoại DĐ:………
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Biểu mẫu số 5
THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2024-2025

T
T Đơn vị

Mầm non Tiểu học THCS Tổng cộng

Công lập Ngoài
công lập
(CBQL,
GV, NV)

Công lập Ngoài
công lập
(CBQL,
GV, NV)

Công lập Ngoài
công lập
(CBQL,

GV,
NV)

Cán
bộ

quản
lý

Giáo
viên

Nhân
viênCán bộ

quản lý
Giáo
viên

Nhân
viên

Cán
bộ

quản
lý

Giáo
viên

Nhân
viên

Cán
bộ

quản
lý

Giáo
viên

Nhân
viên

1 Phòng GDĐT Bình Sơn 0 0 0
2 Phòng GDĐT Sơn Tịnh 0 0 0
3 Phòng GDĐT TP.Quảng Ngãi 0 0 0
4 Phòng GDĐT Tư Nghĩa 0 0 0
5 Phòng GDĐT Nghĩa Hành 0 0 0
6 Phòng GDĐT Mộ Đức 0 0 0
7 Phòng GDĐT thị xã Đức Phổ 0 0 0
8 Phòng GDĐT Lý Sơn 0 0 0
9 Phòng GDĐT Sơn Hà 0 0 0
10 Phòng GDĐT Sơn Tây 0 0 0
11 Phòng GDĐT Trà Bồng 0 0 0
12 Phòng GDĐT Minh Long 0 0 0
13 Phòng GDĐT Ba Tơ 0 0 0

14

Trường Liên cấp Thành phố Giáo
dục quốc tế IEC - Quảng Ngãi 0 0 0

Tổng cộng 0 0 0
* Ghi chú: Không báo cáo số lượng các giáo viên, nhân viên hợp đồng, ngắn hạn, thời vụ

Người lập bảng TRƯỞNG PHÒNG
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Số điện thoại DĐ:………
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Biểu mẫu số 6
TỔNG SỐ TRƯỜNG, LỚP, HỌC VIÊN TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ĐẦU

NĂM HỌC 2024-2025

TT Đơn vị
Tổng
số lớp

Tổng số Học
viên

Cán
bộ

quản
lý

Giáo
viên

Nhân
viên

Giáo
viên
hợp
đồng

Nhân
viên
hợp
đồng

Tổng
cộng

chung

Ghi
chú

1 Trung tâm GDNN-GDTX Bình Sơn
2 Trung tâm GDTX tỉnh
3 Trung tâm GDNN-GDTX Mộ Đức
4 Trung tâm GDNN-GDTX Đức Phổ
5 Trung tâm GDNN-GDTX Ba Tơ
6 Trường THPT Lý Sơn hệ TX
7
8
9

         TỔNG CỘNG 0 0 0 0 0 0

Người lập bảng GIÁM ĐỐC

Số điện thoại DĐ:………
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Biểu mẫu số 7

TỔNG SỐ TRƯỜNG LỚP, HỌC SINH THPT ĐI HỌC ĐẦU NĂM HỌC 2024-2025

TT ĐƠN VỊ

Trườn
g đạt
chuẩn
quốc
gia

Số lớp Số học sinh

Tổng
số lớp 10 11 12

Tổng
số học
sinh

10 11 12

1 Trường THPT Bình Sơn
2 Trường THPT Trần Kỳ Phong
3 Trường THCS-THPT Vạn Tường
4 Trường THPT  Lê Quý Đôn
5 Trường THPT Võ Nguyên Giáp 
6 Trường THPT Ba Gia
7 Trường THPT Sơn Mỹ
8 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
9 Trường THPT chuyên Lê Khiết
10 Trường THPT Trần Quốc Tuấn
11 Trường THPT Lê Trung Đình
12 Trường PT DTNT THPT Tỉnh
13 Trường THPT số 1 Tư Nghĩa
14 Trường THPT số 2 Tư Nghĩa
15 Trường THPT Thu Xà
16 Trường THPT Chu Văn An
17 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành
18 Trường THPT số 2 Nghĩa Hành
19 Trường THPT Nguyễn Công Phương
20 Trường THPT Phạm Văn Đồng
21 Trường THPT số 2 Mộ Đức
22 Trường THPT Trần Quang Diệu
23 Trường THPT Nguyễn Công Trứ
24 Trường THPT số 1 Đức Phổ
25 Trường THPT số 2 Đức Phổ
26 Trường THPT Lương Thế Vinh
27 Trường THPT Lý Sơn
28 Trường THPT Sơn Hà
29 Trường THPT Quang Trung
30 Trường THPT Trà Bồng
31 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng
32 Trường THTP Tây Trà
33 Trường THPT Minh Long
34 Trường THPT Ba Tơ
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35 Trường THPT Phạm Kiệt
36 Trường THCS-THPT Phạm Kiệt
37 Trường THCS-THPT Phó Mục Gia
38 Trường THPT TT Trương Định
39 Trường THPT TT Hoàng Văn Thụ

40 Trường Liên cấp Thành phố Giáo dục
quốc tế IEC - Quảng Ngãi

TỔNG CỘNG 0 0 0 0 0 0

Người lập bảng HIỆU
TRƯỞNG

Số điện thoại DĐ:………
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Biểu mẫu số 8
THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN

 NĂM HỌC 2024-2025

TT Đơn vị
Cán bộ
quản

lý

Giáo
viên

Nhân
viên

Tổng
cộng

chung
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)+(5)

1 Trường THPT Bình Sơn
2 Trường THPT Trần Kỳ Phong
3 Trường THCS-THPT Vạn Tường
4 Trường THPT  Lê Quý Đôn
5 Trường THPT Võ Nguyên Giáp 
6 Trường THPT Ba Gia
7 Trường THPT Sơn Mỹ
8 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
9 Trường THPT chuyên Lê Khiết
10 Trường THPT Trần Quốc Tuấn
11 Trường THPT Lê Trung Đình
12 Trường  PT DTNT THPT Tỉnh
13 Trường THPT số 1 Tư Nghĩa
14 Trường THPT số 2 Tư Nghĩa
15 Trường THPT Thu Xà
16 Trường THPT Chu Văn An
17 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành
18 Trường THPT số 2 Nghĩa Hành
19 Trường THPT Nguyễn Công Phương
20 Trường THPT Phạm Văn Đồng
21 Trường THPT số 2 Mộ Đức
22 Trường THPT Trần Quang Diệu
23 Trường THPT Nguyễn Công Trứ
24 Trường THPT số 1 Đức Phổ
25 Trường THPT số 2 Đức Phổ
26 Trường THPT Lương Thế Vinh
27 Trường THPT Lý Sơn
28 Trường THPT Sơn Hà
29 Trường THPT Quang Trung
30 Trường THPT Trà Bồng
31 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng
32 Trường THTP Tây Trà
33 Trường THPT Minh Long
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34 Trường THPT Ba Tơ
35 Trường THPT Phạm Kiệt
36 Trường THCS-THPT Phạm Kiệt
37 Trường THCS-THPT Phó Mục Gia
38 Trường THPT TT Trương Định
39 Trường THPT TT Hoàng Văn Thụ

40
Trường Liên cấp Thành phố Giáo
dục quốc tế IEC - Quảng Ngãi

41 Trung tâm  hỗ trợ GD hòa nhập tỉnh
Tổng cộng

* Ghi chú: Không báo cáo số lượng các giáo viên, nhân viên hợp đồng ngắn hạn, thời vụ.
Người lập bảng HIỆU TRƯỞNG

Số điện thoại DĐ:………
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